ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN TIN HỌC 7
PHẦN I. Trắc nghiệm
Câu 1: Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?
A. chuột.				B. Micro.
C. bàn phím				D. Loa.
Câu 2: Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành?
A. Photoshop, Corel Draw, Auto Card.
B. Ms Outlook, Ms Power point, Ms Word. 
C. Google chat, Google meet, Google sheet.
D. Android, Mac Os, Windows.
Câu 3: Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
A. .exe.
B. .docx.
C. .pptx.
D. .txt.
Câu 4: Để bảo vệ dữ liệu, em có thể sử dụng các cách nào sau đây?
A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài (ổ cứng ngoài, USB, thẻ nhớ…) hoặc lưu trữ trên Internet nhờ công nghệ đám mây.
B.  Cài đặt chương trình phòng chống virus.
C. Đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng.	D. Cả A, B và C.
Câu 5: Mục đích của mạng xã hội là gì?
A. Chia sẻ, học tập.
B. Chia sẻ, học tập, tương tác.
C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.
D. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
Câu 6: KHÔNG nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A. Giữ liên lạc với người thân, bạn bè.			
B. Tìm thông tin tài liệu, học tập.		
C. Chia sẻ thông tin tuỳ tiện.
D. Thảo luận các vấn đề liên quan.
Câu 7: Hành vi nào sau đây là dấu hiệu của bệnh nghiện Internet?
A. Bỏ bê việc học hành để lên mạng. 
B. Hay thức khuya để sử dụng mạng. 
C. Thấy cáu kỉnh, tức giận khi không được sử dụng Internet. 
D. Tất cả các hành vi trên.
Câu 8:  Cách ứng xử nào sau đây là hợp lý khi vô tình truy cập vào 1 trang web có nội dung xấu, không phù hợp với lứa tuổi?
A. Đóng ngay trang web đó.
B. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.
C. Tiếp tục truy cập vào trang web đó.
D. Chia sẻ trang web đó lên mạng.
Câu 9: Những phương án nào là tác hại của bệnh nghiện Internet?
A. Thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh.
B. Dễ bị lôi kéo vào các việc xấu trên mạng.
C. Khó tập trung vào công việc, học tập.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 10: Vị trí giao của 1 hàng và 1 cột được gọi là gì?
	A. Ô			          		B. Trang tính
	C. Hộp địa chỉ		          D. Bảng tính
Câu 11: Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất.
A. Quản trị dữ liệu.
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu.
C. Nhập và xử lý dữ liệu dưới dạng bảng.
D. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio.
Câu 12: Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?
A. Hình tam giác.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình tròn.
D. Có thể là hình bất kỳ.
Câu 13: Nếu muốn căn trái dữ liệu trong ô tính là số, ví dụ số 10 thì làm thế nào?
A. Nhập theo dạng “10”.
B. Nhập số 10, sau đó dùng lệnh căn trái để điều chỉnh cho dữ liệu trong ô căn trái.
C. Không thể căn trái dữ liệu là số.
D. Nhập số 10.
Câu 14: Trong trường hợp độ rộng cột không đủ hiển thị dữ liệu như hình dưới đây, em cần làm gì để dữ liệu cột B không tràn sang cột C?
	A. Mở rộng cột A.
B. Mở rộng cột B.
C. Mở rộng cột C.
D.  Mở rộng cả 2 cột B và C.
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Câu 15: Phép nhân trong Excel được kí hiệu là gì?
A. +       		B. /      		C. -      		D. *
Câu 16: Công thức khi nhập vào bảng tính sẽ căn như thế nào?
A. Luôn căn trái.
B. Luôn căn giữa.
C. Luôn căn phải.
D. Tuỳ thuộc vào kết quả tính toán của công thức là số, văn bản hay ngày tháng.
Câu 17: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?
A. Căn chỉnh hàng cho đẹp.
B. Tính toán.
C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu
D. Căn chỉnh cột cho đẹp.
Câu 18: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô C1 và D1, sau đó nhân với giá trị trong ô F2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
A. =(C1+D1)*F2
B. (C1+D1)*F2
C. =F2(C1+ D1)
D. F2(C1+ D1)
Câu 19: Ở một ô tính có công thức sau: =((B1+C1)/D2)*F1 với ô B1 có giá trị là 7, ô C1 có giá trị là 3, ô D2 có giá trị là 5, ô F1 có giá trị là 50 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:
A. 10
B. 100
C. 200
D. 120
Câu 20: Kết quả của hàm sau: =SUM(B2:B4), trong đó giá trị tại ô B2 là 15; ô B3 là 25; ô B4 là 20 là:
A. 35
B. 45
C. 60
D. Không thực hiện được
Câu 21: Những hành vi nào trong các hành vi dưới đây vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng?
A. Tung những hình ảnh, phim đồi trụy lên mạng
B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
C. Lây lan virus qua mạng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22: Những hành vi nào chưa đúng của học sinh khi thực hành tin học?
A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành
B. Chơi game trong giờ thực hành
C. Cả hai câu trên đều đúng
D. Câu A đúng, B sai
Câu 23:  Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây là đúng?
 	A. =Sum(C3-C7)			B. =Sum(C3:C7)		
C. =Sum(C3…C7) 		D. =TONG(C3:C7)
Câu 24: Cách nhập hàm nào sau đây đúng?
A.  <Tên hàm>(<các tham số>)	B. =<Tên hàm>(<các tham số>) 	
C. <Tên hàm>(<tham số>) 		D. <Tên hàm>(<các số>).
Câu 25:  Để tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị số có trong các ô, vùng, hoặc số có trong danh sách ta sử dụng hàm:
A. Max		B. Sum		C. Min		D. Average	
Câu 26:  Để tính tổng giá trị của ô B5 với E5, sau đó chia 2, cách viết công thức nào sau đây là đúng?
A. =B5 + (E5/2)             	B. B5 + E5/2		
C. =(B5 + E5)/2		D. (B5+E5)/2
Câu 27: Giả sử ô D3=1, E3=2, F3=3, Để tính giá trị trung bình của ba ô tính mà không phải sửa lại công thức khi giá trị ba ô tính này thay đổi, em viết công thức như thế nào?
A. = Sum(1,2,3)			B. = Average(D3:F3)		
C. =(1+2+3)/3			D. = D3+E3+F3/3
[bookmark: _Hlk112624243]Câu 28: Giả sử ô C1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô F3 có nền màu xám và chữ màu xanh. Nếu sao chép ô C1 vào ô F3 thì ô F3 sẽ có:
A. Nền màu xám và chữ màu xanh
B. Nền màu vàng và chữ màu xanh
C. Nền màu vàng và chữ màu đỏ
D. Tất cả đều sai
II. PHẦN THỰC HÀNH
Cho bảng tính như sau:

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	TỔNG HỢP BÁN HÀNG TRONG THÁNG

	2
	Stt
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)
	

	3
	1
	Bàn
	3
	2.000.000
	?
	

	4
	2
	Ghế
	2
	1.500.000
	
	

	5
	3
	Tủ lạnh
	5
	4.000.000
	
	

	6
	4
	Laptop Dell
	6
	10.000.000
	
	

	7
	Bán nhiều nhất
	?
	
	
	

	8
	Bán ít nhất
	?
	
	
	

	9
	Tổng thành tiền
	?
	



	Mở phần mềm Excel và tạo bảng tính như trên. Sử dụng các chức năng của bảng tính Excel làm các bài tập sau:
a) Viết công thức tính thành tiền tại ô E3, biết Thành tiền = Số lượng×Đơn giá.
b) Sao chép công thức để tính Thành tiền cho các ô E4, E5, E6.
d) Sử dụng hàm để tính tổng thành tiền từ ô E3 đến ô E6. Kết quả ghi vào ô E9. 
e) Sử dụng hàm để tìm số lượng sản phẩm bán nhiều nhất. Kết quả ghi vào ô C7.
 f) Sử dụng hàm để tìm số lượng sản phẩm bán ít nhất. Kết quả ghi vào ô C8.
g) Định dạng bảng tính theo đúng mẫu.

HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I- TRẮC NGHIỆM. Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	 D
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	C




PHẦN II – PHẦN THỰC HÀNH

	
	Đáp án
	Điểm

	a
	Ô E3 có công thứclà:   =C3*D3
	0,5 điểm

	b
	Chọn ô E3Copychọn các ô E4, E5, E6paste (hoặc có thể copy bằng thao tác kéo thả chuột)
	0,5 điểm

	c
	Ô E9 có công thức là: =Sum(E3:E6)
	0,5 điểm

	d
	Ô C7 có công thức là: =Max(C3:C6)
	0,25 điểm

	e
	Ô C8 có công thức là: =Min(C3:C6)
	0,25 điểm

	f
	Tạo và định dạng bảng tính theo đúng mẫu.

	1 điểm
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